
STT MSSV Họ Tên N. Sinh Nơi sinh phòng CCCD

T42001 2101539 Lê Thị Lan Anh 20/03/2003 Hậu Giang Phòng Máy 01 093303006432

T42002 HTTT2211011 Trịnh Gia Bảo 16/01/2004 Cần Thơ Phòng Máy 01 093204003341

T42003 2000866 Lê Quang Chánh 24/12/2001 Cần Thơ Phòng Máy 01 092201002880

T42004 CNDD2211034 Nguyễn Thanh Danh 20/03/2004 Cần Thơ Phòng Máy 01 092204000688

T42005 CNCD2211039 Nguyễn Khánh Duy 08/08/2004 Cà Mau Phòng Máy 01 096204009373

T42006 2100612 Dương Thị Thu Hiền 01/02/2003 Bắc Giang Phòng Máy 01 024303012905

T42007 CNCD2211004 Huỳnh Trung Kiên 09/07/2004 Cần Thơ Phòng Máy 01 087204002911

T42008 CNDD2211013 Trần Đăng Khang 10/04/2004 Cà Mau Phòng Máy 01 096204012548

T42009 2100953 Trần Minh Khoa 09/03/2003 Sóc Trăng Phòng Máy 01 094203012706

T42010 2100552 Nguyễn Việt Khương 08/11/2003 Đồng Tháp Phòng Máy 01 087203000850

T42011 CNCD2211014 Đỗ Tấn Lộc 23/03/2004 Cần Thơ Phòng Máy 01 094204001960

T42012 1900151 Dương Duy Ninh 05/06/2001 Đồng Tháp Phòng Máy 01 087201015799

T42013 2100422 Nguyễn Thảo Ngân 15/09/2003 Cà Mau Phòng Máy 01 096303000816

T42014 2100034 Mai Đỗ Minh Nhựt 02/01/2003 Cần Thơ Phòng Máy 01 092203003280

T42015 2100963 Thái Thanh Quân 12/01/2003 Hậu Giang Phòng Máy 01 093203005875

T42016 2000104 Phạm Nguyễn Quốc Sự 28/05/2002 Vĩnh Long Phòng Máy 01 086202000080

T42017 2101077 Nguyễn Hoàng Tân 06/11/2003 Sóc Trăng Phòng Máy 01 094203006715

T42018 CNDT2211001 Trần Phước Thịnh 31/07/2004 Cà Mau Phòng Máy 01 095204003314

T42019 CNDD2211056 Huỳnh Phi Trường 22/11/2004 Vĩnh Long Phòng Máy 01 094204006458

T42020 CNDT2211033 Huỳnh Nhật Anh 15/09/2004 An Giang Phòng Máy 02 091204007136

T42021 LQCC2211026 Lê Nguyễn Vân Anh 06/12/2004 Hậu Giang Phòng Máy 02 093304004737

T42022 KTPM2211082 Phạm Chí Bình 23/09/2004 Hậu Giang Phòng Máy 02 093204006331

T42023 KHDL2211043 Huỳnh Thị Kim Cương 13/06/2004 Sóc Trăng Phòng Máy 02 094304008396

T42024 KTPM2211053 Lê Văn Dinh 24/05/2004 Vĩnh Long Phòng Máy 02 086204009702

T42025 CNDD2211043 Ngô Thái Duy 17/02/2004 An Giang Phòng Máy 02 089204007369

T42026 1800700 Trần Phát Đạt 06/01/2000 Cần Thơ Phòng Máy 02 092200012369

T42027 2100531 Trần Đặng Minh Đức 10/12/2002 Sóc Trăng Phòng Máy 02 094202008078

T42028 2100642 Nguyễn Chí Hải 26/09/2002 Sóc Trăng Phòng Máy 02 094202003075

T42029 2001193 Từ Chấn Hào 02/08/2002 Sóc Trăng Phòng Máy 02 094202009241

T42030 2101298 Lê Công Hậu 20/02/2003 Cần Thơ Phòng Máy 02 092203001631

T42031 KHMT2211009 Từ Kim Hoàng 18/02/2003 Cần Thơ Phòng Máy 02 092303000098

T42032 CNTT2211038 Đặng Mỹ Huyền 28/01/2004 Hậu Giang Phòng Máy 02 093304001647

T42033 2100755 Phạm Khánh Hưng 23/09/2003 An Giang Phòng Máy 02 089203018654

T42034 2000639 Đỗ Minh Khải 11/09/2002 Cần Thơ Phòng Máy 02 092202001254

T42035 2000642 Trần Minh Khang 07/10/2002 Cần Thơ Phòng Máy 02 092202005729

T42036 2001145 Hồ Duy Khanh 19/12/2002 Cần Thơ Phòng Máy 02 092202002488

T42037 2100212 Trương Quốc Khởi 15/03/2003 Cần Thơ Phòng Máy 02 094203000608

T42038 LQCC2211007 Nguyễn Ngọc Mỹ Linh 22/09/2004 Vĩnh Long Phòng Máy 02 086304006301

T42039 CNDD2211024 Nguyễn Tấn Lộc 10/03/2004 Cần Thơ Phòng Máy 02 092204004681

T42040 QLCD2211002 Nguyễn Nhật Minh 27/10/2004 Cần Thơ Phòng Máy 03 092204006596

T42041 LQCC2211002 Kiều Thị Ngọc My 18/02/2004 Sóc Trăng Phòng Máy 03 094304004940

T42042 2001009 Trương Ngọc Thủy Ngân 09/11/2002 Cần Thơ Phòng Máy 03 092302003935

T42043 2101421 Lục Cẩm Nghi 13/08/2003 Bạc Liêu Phòng Máy 03 095303002339

T42044 2100393 Đào Như Ngọc 13/05/2003 Kiên Giang Phòng Máy 03 092303005533

T42045 2000818 Ngô Trọng Nhân 10/10/2002 Cần Thơ Phòng Máy 03 092202005369

T42046 CNSH2211020 Nguyễn Yến Nhi 20/09/2004 Hậu Giang Phòng Máy 03 093304008942

T42047 QLCN2211042 Nguyễn Thị Huệ Nhung 01/06/2004 Sóc Trăng Phòng Máy 03 094304000689

T42048 2000358 Nguyễn Nhật Phi 19/05/2002 Cần Thơ Phòng Máy 03 086202000419

T42049 2100707 Nguyễn Hồng Phúc 05/02/2003 Kiên Giang Phòng Máy 03 091203007965

T42050 CNSH2211003 Lê Nguyễn Quốc Thái 23/06/2004 Hậu Giang Phòng Máy 03 093204005247

T42051 CNDT2211022 Lại Phước Thanh 21/01/2004 Đồng Tháp Phòng Máy 03 087204001679

T42052 CNDD2211072 Cao Chánh Thi 10/07/2004 Đồng Tháp Phòng Máy 03 087204007284

T42053 QTKD2211042 Nguyễn Hoàng Thông 28/05/2004 Cần Thơ Phòng Máy 03 093204000598

T42054 2001264 Nguyễn Chí Thuận 01/06/2002 An Giang Phòng Máy 03 089202001058

T42055 LQCC2211009 Nguyễn Phương Thùy 25/01/2004 Đồng Tháp Phòng Máy 03 087304009031

T42056 QTKD2211072 Nguyễn Ngọc Anh Thư 26/01/2003 Đồng Tháp Phòng Máy 03 087303003484

T42057 CNDT2211063 Nguyễn Quốc Trạng 15/11/2004 Cà Mau Phòng Máy 03 096204008047

T42058 KHMT2211056 Trần Thị Thúy Trân 19/10/2004 Cần Thơ Phòng Máy 03 092304003704

T42059 2100643 Nguyễn Văn Trọng 20/09/2003 Cần Thơ Phòng Máy 03 094203007708

T42060 CNDT2211006 Lê Trần Anh Trung 28/09/2004 Cần Thơ Phòng Máy 04 092204005117

DANH SÁCH DỰ THI TOEIC CTUT KHÓA 42

Ngày thi: 03/5/2026  (Buổi SÁNG có mặt tại phòng thi lúc 7h00)



T42061 KHDL2211016 Nguyễn Lê Khánh Vy 07/01/2003 Cần Thơ Phòng Máy 04 092303000214

T42062 KTPM2211003 Thái Võ Tường Vy 05/10/2004 Đồng Tháp Phòng Máy 04 087304002884

T42063 KHDL2211005 Thang Ánh Xuân 03/11/2003 Sóc Trăng Phòng Máy 04 094303011572

T42064 LQCC2211067 Võ Thị Hoa Xuân 01/01/2004 Hậu Giang Phòng Máy 04 093304000502

T42065 TCNH2211022 Trần Thị Ngọc Yến 11/04/2004 Sóc Trăng Phòng Máy 04 094304016004

T42066 2101661 Ngô Huỳnh Anh 20/04/2003 Cần Thơ Phòng Máy 04 470 092303006189

T42067 2101402 Võ Thị Tuyết Anh 22/09/2002 Cần Thơ Phòng Máy 04 270 087302000596

T42068 2001238 Trần Thanh Duy 12/11/2002 Cà Mau Phòng Máy 04 250 096202013205

T42069 1900043 Lê Vương Quốc Đại 26/04/2001 TP.Hồ Chí Minh Phòng Máy 04 330 092201005873

T42070 2100578 Nguyễn Huỳnh Ngọc Hân 25/08/2003 Sóc Trăng Phòng Máy 04 325 094303012853

T42071 2100639 Lý Anh Kiệt 18/01/2003 Cần Thơ Phòng Máy 04 385 092203002406

T42072 2101360 Nguyễn Anh Khôi 10/12/2003 Cần Thơ Phòng Máy 04 230 092203002953

T42073 2101256 Trần Thanh Mừng 10/04/2003 Cần Thơ Phòng Máy 04 240 093203010917

T42074 2001204 Võ Hoài Nam 20/12/2002 Đồng Tháp Phòng Máy 04 315 087202007359

T42075 QLXD2211047 Huỳnh Hữu Nhân 01/01/2004 Hậu Giang Phòng Máy 04 380 093204007390

T42076 QTKD2211090 Phạm Trần Yến Nhi 03/10/2004 Đồng Tháp Phòng Máy 04 330 094304001568

T42077 2000288 Phan Thanh Nhiệm 12/09/2002 Vĩnh Long Phòng Máy 04 275 086202006849

T42078 KTHC2211011 Phan Thuận Phát 31/07/2004 Cần Thơ Phòng Máy 04 385 092204006626

T42079 2101224 Nguyễn Quang Sang 11/11/2002 Vĩnh Long Phòng Máy 04 310 086202007463

T42080 2100209 Châu Tấn Tài 15/08/2003 Bạc Liêu Phòng Máy 04 235 095203000931

T42081 2100333 Phan Nhựt Tân 24/07/2003 Vĩnh Long Phòng Máy 04 240 086203001056

T42082 2101610 Mai Chí Thiện 23/05/2003 Cần Thơ Phòng Máy 04 315 092203007981

T42083 2100411 Lữ Minh Thư 11/04/2003 Cần Thơ Phòng Máy 04 285 092303002858


